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	Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2015 (ĐỢT 03)

(Kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản chi
	TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH NĂM 2015 (ĐỢT 03)

	
	
	Dự toán giao 
đầu năm
	Dự toán bổ sung năm 2015 (đợt 01)
	Dự toán bổ sung năm 2015 (đợt 02)
	Tổng cộng tăng, giảm 
(đợt 03)
	Tổng 
cộng
tăng
	Bao gồm
	Điều chỉnh giảm 
	Dự toán sau điều chỉnh, 
bổ sung

	
	
	
	
	
	
	
	Bổ sung từ nguồn kết dư NS cấp tỉnh năm 2014
	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm 
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=1+...+4

	 
	TỔNG CHI (A + B + C)
	15.586.639 
	1.178.244 
	437.978 
	95.498 
	290.691 
	140.691 
	150.000 
	(195.193)
	17.298.359 

	A
	Các khoản chi trong cân đối
	13.081.339 
	713.976 
	267.978 
	77.161 
	272.354 
	122.354 
	150.000 
	(195.193)
	14.140.454 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	4.247.149 
	523.627 
	30.000 
	(92.319)
	102.874 
	102.874 
	0 
	(195.193)
	4.708.457 

	1 
	Chi XDCB tập trung
	3.070.100 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3.070.100 

	-
	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm
	3.070.100 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3.070.100 

	2 
	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	500.000 
	0 
	0 
	(150.000)
	0 
	0 
	0 
	(150.000)
	350.000 

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	200.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	200.000 

	-
	Chi thành lập Quỹ Phát triển đất
	150.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	150.000 

	-
	Chi thành lập Quỹ Phát triển nhà ở
	150.000 
	0 
	0 
	(150.000)
	0 
	0 
	0 
	(150.000)
	0 

	3 
	Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	75.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	75.000 

	4 
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	2.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2.000 

	5 
	Chi đầu tư từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia
	25.500 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	25.500 

	6 
	Chi đầu tư hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	574.549 
	168.290 
	(20.000)
	(45.193)
	0 
	0 
	0 
	(45.193)
	677.646 

	7 
	Chi đầu tư xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng của huyện Long Thành
	0 
	5.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	5.000 

	8 
	Chi đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới 
	0 
	40.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	40.000 

	9 
	Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,…
	0 
	50.000 
	50.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	100.000 

	10 
	Chi đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	0 
	200.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	200.000 

	11 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014
	0 
	8.515 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8.515 

	12 
	Chi đầu tư phát triển khác
	0 
	51.822 
	0 
	102.874 
	102.874 
	102.874 
	0 
	0 
	154.696 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
	0 
	4.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.000 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân
	0 
	3.439 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3.439 

	-
	Cấp vốn cho Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai theo CV số 2936/UBND-KT ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh; 5549/UBND-KT ngày 25/7/2012
	0 
	44.383 
	0 
	2.364 
	2.364 
	2.364 
	0 
	0 
	46.747 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (thu hồi tạm ứng ngân sách)
	0 
	0 
	0 
	48.234 
	48.234 
	48.234 
	0 
	0 
	48.234 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (thu hồi tạm ứng ngân sách)
	0 
	0 
	0 
	52.276 
	52.276 
	52.276 
	0 
	0 
	52.276 

	II
	Chi thường xuyên
	8.459.090 
	190.349 
	237.978 
	169.480 
	169.480 
	19.480 
	150.000 
	0 
	9.056.897 

	1 
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	35.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	35.000 

	2 
	Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó
	1.347.863 
	70.157 
	56.163 
	7.609 
	7.609 
	7.609 
	0 
	0 
	1.481.792 

	-
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	156.552 
	10.643 
	(155)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	167.040 

	-
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	123.476 
	200 
	492 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	124.168 

	-
	Chi sự nghiệp thủy lợi
	38.847 
	10.461 
	1.093 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	50.401 

	-
	Chi sự nghiệp giao thông 
	178.617 
	2.845 
	1.183 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	182.645 

	-
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	164.694 
	0 
	8.127 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	172.821 

	-
	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai
	143.825 
	1.077 
	9.872 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	154.774 

	-
	Chi sự nghiệp công thương
	15.794 
	1.948 
	(61)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17.681 

	-
	Chi sự nghiệp môi trường
	424.174 
	42.591 
	67.465 
	7.609 
	7.609 
	7.609 
	0 
	0 
	541.839 

	-
	Chi công tác quy hoạch
	45.000 
	0 
	(19.490)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	25.510 

	-
	Chi sự nghiệp khác
	18.495 
	-41
	-12.363
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6.091 

	3 
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	3.536.794 
	32.935 
	64.326 
	1.072 
	1.072 
	1.072 
	0 
	0 
	3.635.127 

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục
	3.140.289 
	13.367 
	63.189 
	1.057 
	1.057 
	1.057 
	0 
	0 
	3.217.902 

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo 
	366.505 
	19.568 
	1.137 
	15 
	15 
	15 
	0 
	0 
	387.225 

	-
	Dự phòng 
	30.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	30.000 

	4 
	Chi sự nghiệp y tế
	708.830 
	7.678 
	2.620 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	719.128 

	5 
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	86.505 
	39 
	707 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	87.251 

	6 
	Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình
	12.844 
	7.889 
	(144)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	20.589 

	7 
	Chi sự nghiệp văn hóa
	170.246 
	2.144 
	7.242 
	126 
	126 
	126 
	0 
	0 
	179.758 

	8 
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	54.516 
	5.555 
	2.436 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	62.507 

	9 
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	21.702 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	21.702 

	10 
	Chi đảm bảo xã hội
	670.690 
	20.830 
	36.877 
	10.371 
	10.371 
	10.371 
	0 
	0 
	738.768 

	11 
	Chi quản lý hành chính
	1.367.781 
	16.008 
	51.942 
	302 
	302 
	302 
	0 
	0 
	1.436.033 

	-
	Chi quản lý Nhà nước 
	1.208.181 
	13.973 
	38.568 
	195 
	195 
	195 
	0 
	0 
	1.260.917 

	-
	Chi hoạt động của các cơ quan Đảng
	87.675 
	0 
	(1.692)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	85.983 

	-
	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	38.207 
	2.035 
	1.417 
	107 
	107 
	107 
	0 
	0 
	41.766 

	-
	Đại hội Đảng
	33.718 
	0 
	13.649 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	47.367 

	12 
	Chi an ninh quốc phòng
	325.632 
	10.186 
	7.937 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	343.755 

	-
	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội
	118.074 
	4.172 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	122.246 

	-
	Chi quốc phòng địa phương
	207.558 
	6.014 
	7.937 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	221.509 

	13 
	Chi các đơn vị sự nghiệp khác
	13.887 
	2.583 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	16.470 

	14 
	Chi khác ngân sách
	106.802 
	14.345 
	7.872 
	150.000 
	150.000 
	0 
	150.000 
	0 
	279.019 

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	IV
	Chi lập hoặc bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính
	2.910 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2.910 

	V
	Dự phòng ngân sách
	372.190 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	372.190 

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	2.505.300 
	275.268 
	170.000 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	2.968.905 

	1 
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	1.200.000 
	275.268 
	170.000 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	1.663.605 

	-
	Chi từ nguồn dự toán giao đầu năm 2015
	1.000.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.000.000 

	-
	Chi từ nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015
	0 
	100.000 
	170.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	270.000 

	-
	Chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối
	200.000 
	175.268 
	0 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	393.605 

	 
	Thu vượt so với dự toán năm 2014
	200.000 
	138.765 
	0 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	357.102 

	 
	Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết
	0 
	36.503 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	36.503 

	2 
	Ghi chi học phí,…
	60.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	60.000 

	3 
	Ghi chi viện phí,…
	1.245.300 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.245.300 

	C
	Chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	0 
	189.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	189.000 

	1 
	Chi đầu tư từ nguồn vốn đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	0 
	120.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	120.000 

	2 
	Chi đầu tư từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	0 
	49.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	49.000 

	3 
	Chi đầu tư từ nguồn kinh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn thành nông thôn mới 
	0 
	20.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	20.000 


      ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung các khoản chi
	KHỐI TỈNH

	
	
	Dự toán giao 
đầu năm toàn
tỉnh
	Dự toán bổ sung năm 2015 (đợt 01)
	Dự toán bổ sung năm 2015 (đợt 02)
	Tổng cộng tăng, giảm (đợt 03)
	Tổng 
cộng
tăng
	Bao gồm
	Điều chỉnh giảm 
	Dự toán sau điều chỉnh, 
bổ sung

	
	
	
	
	
	
	
	Bổ sung từ nguồn kết dư NS cấp tỉnh năm 2014
	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm 
	
	

	A
	B
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18=10+...+13

	 
	TỔNG CHI (A + B + C)
	8.701.908 
	754.585 
	(21.165)
	94.052 
	264.745 
	114.745 
	150.000 
	(170.693)
	9.529.380 

	A
	Các khoản chi trong cân đối
	6.241.608 
	490.817 
	(5.865)
	94.052 
	264.745 
	114.745 
	150.000 
	(170.693)
	6.820.612 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	2.583.307 
	374.580 
	(40.509)
	(67.819)
	102.874 
	102.874 
	0 
	(170.693)
	2.849.559 

	1 
	Chi XDCB tập trung
	2.025.100 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2.025.100 

	-
	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm
	2.025.100 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	2.025.100 

	2 
	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	300.000 
	0 
	0 
	(150.000)
	0 
	0 
	0 
	(150.000)
	150.000 

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Chi thành lập Quỹ Phát triển đất
	150.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	150.000 

	-
	Chi thành lập Quỹ Phát triển nhà ở
	150.000 
	0 
	0 
	(150.000)
	0 
	 
	 
	(150.000)
	0 

	3 
	Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	75.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	75.000 

	4 
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	2.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	2.000 

	5 
	Chi đầu tư từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia
	25.500 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	25.500 

	6 
	Chi đầu tư hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	155.707 
	114.243 
	(40.509)
	(20.693)
	0 
	 
	 
	(20.693)
	208.748 

	7 
	Chi đầu tư xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng của huyện Long Thành
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	8 
	Chi đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới 
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	9 
	Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,…
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	10 
	Chi đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	 
	200.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	200.000 

	11 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014
	 
	8.515 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	8.515 

	12 
	Chi đầu tư phát triển khác
	0 
	51.822 
	0 
	102.874 
	102.874 
	102.874 
	0 
	0 
	154.696 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	4.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	4.000 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân
	 
	3.439 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	3.439 

	-
	Cấp vốn cho Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai theo CV số 2936/UBND-KT ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh; 5549/UBND-KT ngày 25/7/2012
	 
	44.383 
	0 
	2.364 
	2.364 
	2.364 
	 
	 
	46.747 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (thu hồi tạm ứng ngân sách)
	 
	 
	 
	48.234 
	48.234 
	48.234 
	 
	 
	48.234 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (thu hồi tạm ứng ngân sách)
	 
	 
	 
	52.276 
	52.276 
	52.276 
	 
	 
	52.276 

	II
	Chi thường xuyên
	3.450.024 
	116.237 
	34.644 
	161.871 
	161.871 
	11.871 
	150.000 
	0 
	3.762.776 

	1 
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	35.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	35.000 

	2 
	Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó
	671.936 
	22.633 
	(35.585)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	658.984 

	-
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	52.895 
	6.057 
	(3.169)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	55.783 

	-
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	98.076 
	200 
	492 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	98.768 

	-
	Chi sự nghiệp thủy lợi
	12.312 
	8.600 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	20.912 

	-
	Chi sự nghiệp giao thông 
	137.203 
	2.845 
	1.183 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	141.231 

	-
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai
	122.498 
	0 
	9.872 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	132.370 

	-
	Chi sự nghiệp công thương
	15.794 
	1.948 
	(61)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	17.681 

	-
	Chi sự nghiệp môi trường
	144.519 
	2.591 
	2.825 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	149.935 

	-
	Chi công tác quy hoạch
	45.000 
	0 
	(34.364)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	10.636 

	-
	Chi sự nghiệp khác
	13.639 
	(41)
	(12.363)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	1.235 

	3 
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	856.700 
	29.173 
	31.589 
	1.072 
	1.072 
	1.072 
	0 
	0 
	918.534 

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục
	496.879 
	12.790 
	34.287 
	1.057 
	1.057 
	1.057 
	 
	 
	545.013 

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo 
	329.821 
	16.383 
	(2.698)
	15 
	15 
	15 
	 
	 
	343.521 

	-
	Dự phòng 
	30.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	30.000 

	4 
	Chi sự nghiệp y tế
	690.102 
	7.678 
	1.470 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	699.250 

	5 
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	81.000 
	39 
	707 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	81.746 

	6 
	Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình
	12.844 
	7.889 
	(144)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	20.589 

	7 
	Chi sự nghiệp văn hóa
	107.428 
	2.144 
	7.242 
	126 
	126 
	126 
	 
	 
	116.940 

	8 
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	54.516 
	5.555 
	2.436 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	62.507 

	9 
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	10 
	Chi đảm bảo xã hội
	359.179 
	2.133 
	13.089 
	10.371 
	10.371 
	10.371 
	 
	 
	384.772 

	11 
	Chi quản lý hành chính
	463.886 
	16.008 
	5.670 
	302 
	302 
	302 
	0 
	0 
	485.866 

	-
	Chi quản lý Nhà nước 
	335.679 
	13.973 
	5.945 
	195 
	195 
	195 
	 
	 
	355.792 

	-
	Chi hoạt động của các cơ quan Đảng
	80.000 
	0 
	(1.692)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	78.308 

	-
	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	38.207 
	2.035 
	1.417 
	107 
	107 
	107 
	 
	 
	41.766 

	-
	Đại hội Đảng
	10.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	10.000 

	12 
	Chi an ninh quốc phòng
	78.558 
	8.457 
	1.157 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	88.172 

	-
	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội
	15.331 
	4.172 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	19.503 

	-
	Chi quốc phòng địa phương
	63.227 
	4.285 
	1.157 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	68.669 

	13 
	Chi các đơn vị sự nghiệp khác
	13.887 
	2.583 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	16.470 

	14 
	Chi khác ngân sách
	24.988 
	11.945 
	7.013 
	150.000 
	150.000 
	 
	150.000 
	 
	193.946 

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	IV
	Chi lập hoặc bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính
	2.910 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	2.910 

	V
	Dự phòng ngân sách
	205.367 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	205.367 

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	2.460.300 
	143.768 
	(15.300)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2.588.768 

	1 
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	1.155.000 
	143.768 
	(15.300)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.283.468 

	-
	Chi từ nguồn dự toán giao đầu năm 2015
	955.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	955.000 

	-
	Chi từ nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015
	 
	100.000 
	(15.300)
	0 
	0 
	 
	 
	 
	84.700 

	-
	Chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối
	200.000 
	43.768 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	243.768 

	 
	Thu vượt so với dự toán năm 2014
	200.000 
	7.265 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	207.265 

	 
	Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết
	 
	36.503 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	36.503 

	2 
	Ghi chi học phí,…
	60.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	60.000 

	3 
	Ghi chi viện phí,…
	1.245.300 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	1.245.300 

	C
	Chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	0 
	120.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	120.000 

	1 
	Chi đầu tư từ nguồn vốn đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	 
	120.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	120.000 

	2 
	Chi đầu tư từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	3 
	Chi đầu tư từ nguồn kinh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn thành nông thôn mới 
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 


    ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung các khoản chi
	KHỐI HUYỆN

	
	
	Dự toán giao 
đầu năm toàn
tỉnh
	Dự toán bổ sung năm 2015 (đợt 01)
	Dự toán bổ sung năm 2015 (đợt 02)
	Tổng cộng tăng, giảm (đợt 03)
	Tổng 
cộng
tăng
	Bao gồm
	Điều chỉnh giảm 
	Dự toán sau điều chỉnh, 
bổ sung

	
	
	
	
	
	
	
	Bổ sung từ nguồn kết dư NS cấp tỉnh năm 2014
	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm 
	
	

	A
	B
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27=19+…+22

	 
	TỔNG CHI (A + B + C)
	6.884.731 
	423.659 
	459.143 
	1.446 
	25.946 
	25.946 
	0 
	(24.500)
	7.768.979 

	A
	Các khoản chi trong cân đối
	6.839.731 
	223.159 
	273.843 
	(16.891)
	7.609 
	7.609 
	0 
	(24.500)
	7.319.842 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	1.663.842 
	149.047 
	70.509 
	(24.500)
	0 
	0 
	0 
	(24.500)
	1.858.898 

	1 
	Chi XDCB tập trung
	1.045.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.045.000 

	-
	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm
	1.045.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	1.045.000 

	2 
	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	200.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	200.000 

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	200.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	200.000 

	-
	Chi thành lập Quỹ Phát triển đất
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Chi thành lập Quỹ Phát triển nhà ở
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	3 
	Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	4 
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	5 
	Chi đầu tư từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	6 
	Chi đầu tư hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	418.842 
	54.047 
	20.509 
	(24.500)
	0 
	 
	 
	(24.500)
	468.898 

	7 
	Chi đầu tư xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng của huyện Long Thành
	 
	5.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	5.000 

	8 
	Chi đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới 
	 
	40.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	40.000 

	9 
	Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,…
	 
	50.000 
	50.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	100.000 

	10 
	Chi đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	11 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	12 
	Chi đầu tư phát triển khác
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Cấp vốn cho Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai theo CV số 2936/UBND-KT ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh; 5549/UBND-KT ngày 25/7/2012
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (thu hồi tạm ứng ngân sách)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (thu hồi tạm ứng ngân sách)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 

	II
	Chi thường xuyên
	5.009.066 
	74.112 
	203.334 
	7.609 
	7.609 
	7.609 
	0 
	0 
	5.294.121 

	1 
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	2 
	Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó
	675.927 
	47.524 
	91.748 
	7.609 
	7.609 
	7.609 
	0 
	0 
	822.808 

	-
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	103.657 
	4.586 
	3.014 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	111.257 

	-
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	25.400 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	25.400 

	-
	Chi sự nghiệp thủy lợi
	26.535 
	1.861 
	1.093 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	29.489 

	-
	Chi sự nghiệp giao thông 
	41.414 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	41.414 

	-
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	164.694 
	0 
	8.127 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	172.821 

	-
	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai
	21.327 
	1.077 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	22.404 

	-
	Chi sự nghiệp công thương
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Chi sự nghiệp môi trường
	279.655 
	40.000 
	64.640 
	7.609 
	7.609 
	7.609 
	 
	 
	391.904 

	-
	Chi công tác quy hoạch
	 
	0 
	14.874 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	14.874 

	-
	Chi sự nghiệp khác
	4.856 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	4.856 

	3 
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	2.680.094 
	3.762 
	32.737 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2.716.593 

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục
	2.643.410 
	577 
	28.902 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	2.672.889 

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo 
	36.684 
	3.185 
	3.835 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	43.704 

	-
	Dự phòng 
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	4 
	Chi sự nghiệp y tế
	18.728 
	0 
	1.150 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	19.878 

	5 
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	5.505 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	5.505 

	6 
	Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	7 
	Chi sự nghiệp văn hóa
	62.818 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	62.818 

	8 
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	9 
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	21.702 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	21.702 

	10 
	Chi đảm bảo xã hội
	311.511 
	18.697 
	23.788 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	353.996 

	11 
	Chi quản lý hành chính
	903.895 
	0 
	46.272 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	950.167 

	-
	Chi quản lý Nhà nước 
	872.502 
	0 
	32.623 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	905.125 

	-
	Chi hoạt động của các cơ quan Đảng
	7.675 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	7.675 

	-
	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	-
	Đại hội Đảng
	23.718 
	0 
	13.649 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	37.367 

	12 
	Chi an ninh quốc phòng
	247.074 
	1.729 
	6.780 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	255.583 

	-
	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội
	102.743 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	102.743 

	-
	Chi quốc phòng địa phương
	144.331 
	1.729 
	6.780 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	152.840 

	13 
	Chi các đơn vị sự nghiệp khác
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	14 
	Chi khác ngân sách
	81.814 
	2.400 
	859 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	85.073 

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	IV
	Chi lập hoặc bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	V
	Dự phòng ngân sách
	166.823 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	166.823 

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	45.000 
	131.500 
	185.300 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	380.137 

	1 
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	45.000 
	131.500 
	185.300 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	380.137 

	-
	Chi từ nguồn dự toán giao đầu năm 2015
	45.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	45.000 

	-
	Chi từ nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015
	 
	0 
	185.300 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	185.300 

	-
	Chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối
	0 
	131.500 
	0 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	0 
	0 
	149.837 

	 
	Thu vượt so với dự toán năm 2014
	 
	131.500 
	0 
	18.337 
	18.337 
	18.337 
	 
	 
	149.837 

	 
	Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	2 
	Ghi chi học phí,…
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	3 
	Ghi chi viện phí,…
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	C
	Chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	0 
	69.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	69.000 

	1 
	Chi đầu tư từ nguồn vốn đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 

	2 
	Chi đầu tư từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	 
	49.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	49.000 

	3 
	Chi đầu tư từ nguồn kinh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn thành nông thôn mới 
	 
	20.000 
	0 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	20.000 


